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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ QUANG TRUNG                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:       /KH-UBND            Xã Quang Trung, ngày         tháng     năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch 626/KH-UBND, ngày 14/03/2023 của UBND thị xã Bỉm 

Sơn về việc tiêm phòng vắcxin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023. UBND xã 

Quang Trung xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 

năm 2023 trên địa bàn xã cụ thể như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TIÊM PHÒNG CHO GIA SÚC, GIA CẦM 

NĂM 2022. 

1. Kết quả thực hiện: 

1.1. Tiêm phòng cho trâu, bò, dê: 

Tiêm phòng vắcxin tụ huyết tr ng,    m m  ong m ng được 195/270 con 

trâu,bò đạt 75% diện tiêm. Qua 2 đợt tiêm phòng cơ bản các thôn đạt kết quả khá. 

 1.2. Tiêm phòng cho lợn: 

 Tiêm phòng vắcxin 03 bệnh cho đàn  ợn ( Dịch tả, tụ huyết tr ng, ph  thương 

hàn) được 1.270/1.368 con đạt 92,7% diện tiêm. Có 02 thôn đạt kết quả cao trên 

90% g m: thôn 1, thôn 2. Các thôn còn  ại đạt kết quả khá. 

 1.3. Tiêm phòng cho chó, mèo: 

  Tiêm phòng vắcxin Dại cho đàn chó, mèo đạt 378/382 con đạt 99% diện 

tiêm. Hầu hết thôn đều đạt kết quả trên 95%.   

1.4. Tiêm phòng vắcxin gia cầm: 

 Tiêm phòng vắcxin Cúm cho đàn gia cầm được 9.800/9.850 con đạt 99,5% 

diện tiêm. Cơ bản các thôn tiêm phòng đạt kết quả rất cao và đều trên 90% tr   ên. 

 2. Tồn tại hạn chế và nguyên nhân: 

 2.1. Tồn tại hạn chế: 

- Tiến độ tiêm phòng còn chậm, thời gian tiêm phòng kéo dài vẫn chưa đáp 

ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. 

- Một số thôn  rà soát, thống kê số  ượng tổng đàn gia súc, gia cầm chưa chính xác, 

 àm ảnh hư ng đến chỉ tiêu, kế hoạch tiêm phòng trên địa bàn. 

- Công tác tuyên truyền tới các hộ chăn nuôi, các chủ trang trại còn chậm chưa 

kịp thời. Vì vậy nhận thức và trách nhiệm trong công tác tiêm phòng vắcxin cho đàn 

gia súc, gia cầm vẫn còn gặp nhiều kh  khăn, các chủ chăn nuôi còn chủ quan,  ơ  à, 

chưa c  ý thức cao trong công tác tiêm phòng vắcxin các mũi bắt buộc. 

2.2. Nguyên nhân:  

* Nguyên nhân khách quan: 

- Hình thức chăn nuôi nông hộ, nhỏ  ẻ, phân tán còn chiếm số  ượng  ớn nên 

ảnh hư ng đến kết quả tiêm phòng. 

- Một số hộ dân mua vắc xin   các cửa hàng thuốc thú y về tiêm phòng cho vật 

nuôi, nhưng không báo chính quyền giám sát việc tiêm phòng vắc xin. 
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- Nhiều dịch bệnh mới được phát hiện, Trong khi đ  vắc xin đối với các dịch 

bệnh mới chưa c . (Dịch tả  ợn châu phi) 

* Nguyên nhân chủ quan:  
- Một số thành viên trong Ban chỉ đạo chưa thật sự quan tâm, chỉ đạo cho công 

tác tiêm phòng vắcxin gia súc, gia cầm. 

- Nhiều chủ vật nuôi còn cố tình biện bạch  ý do để trốn tránh tiêm phòng. 

- Các hộ chăn nuôi vẫn chưa áp dụng tốt các biện pháp an toàn sinh học trong 

công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.  

- Chưa xử  ý nghiêm, dứt điểm trường hợp người dân không chấp hành, có 

biểu hiện chống đối việc tiêm phòng cho vắcxin cho gia súc, gia cầm.  

II. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH XẢY RA TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2022 

Năm 2022,  à năm đầu tiên không c  dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi 

của toàn xã sau 03 năm  iên tiếp xảy ra các dịch bệnh như: Dịch tả  ợn châu phi, 

dịch cúm gia cầm, dịch viêm da nổi cục trâu bò. 

III. KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG ĐỢT 1 NĂM 2023. 

1. Mục đích, yêu cầu: 

1.1. Mục đích: 

Chủ động ngăn chặn, phối hợp phòng, chống hiệu quả các  oại dịch bệnh gia 

súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn xã, giảm thiểu nguy cơ  ây nhiễm các 

 oại dịch bệnh, đảm bảo chăn nuôi phát triển bền vững, bảo vệ sức khỏe người dân 

và phát triển kinh tế - xã hội của xã. 

1.2. Yêu cầu: 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của  uật thú y và văn bản hướng dẫn thi 

hành  uật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT, UBND tỉnh, các S  ban ngành, UBND thị xã liên quan về công 

tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

- Tổ chức thực hiện phải c  sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, đ ng bộ giữa các 

cấp, các ngành từ xã đến các thôn và huy động được toàn dân tích cực tham gia thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

- Chuẩn bị đầy đủ các nhân  ực, trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng, 

chống dịch bệnh; tổ chức giám sát, phát hiện sớm, chính xác, kịp thời tình hình dịch 

bệnh, sẵn sàng ứng ph  khi dịch bệnh xảy ra. Thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh 

cho 100% gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm theo quy định. 

- Yêu cầu 100% các thôn trên địa bàn xã phải tổ chức tiêm phòng đạt tỷ  ệ cao 

các bệnh bắt buộc mà pháp  uật đã quy định, đảm bảo công tác tiêm phòng nhanh 

gọn, đúng quy trình kỹ thuật. 

- Tiến hành tiêm phòng khi đã chuẩn bị đầy đủ vắc xin, vật tư, dụng cụ;  ực 

 ượng tham gia tiêm phòng phải được tập huấn đầy đủ, đáp ứng yêu cầu. 

- Thực hiện công tác giám sát dịch sau tiêm phòng, theo dõi sử  ý kịp thời các 

trường hợp phát dịch sau khi tiêm phòng,  ập sổ sách để ghi chép đầy đủ, chính xác. 

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người trong quá trình tiêm phòng, phòng dịch. 

2. Đối tượng tiêm phòng, các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc cho đàn gia 

súc, gia cầm: 

2.1. Đối với đàn trâu, bò, dê: 
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Tiêm vắc xin L  m m  ong m ng (LMLM), vắc xin Tụ huyết trùng (THT) 

trên địa bàn toàn xã (đạt 90% tr   ên). 

2.2.  Đối với đàn lợn: 

- Tiêm vắc xin phòng bệnh dịch tả, Tụ huyết tr ng  ợn, ph  thương hàn trên 

địa bàn toàn  xã. 

- Tiêm vắc xin L  m m  ong m ng cho đàn  ợn nái, đực giống (khi có dịch 

tiêm toàn bộ gia súc mẫn cảm với bệnh và vùng bị uy hiếp). 

           - Tiêm phòng vắc xin phòng bệnh hội chứng rối  oạn sinh sản và hô hấp (Tai 

xanh)    ợn thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 

Cục Thú y. 

 - Yêu cầu: Đạt trên 70% diện tiêm. 

2.3. Đối với đàn chó, mèo: 

Tiêm vắc xin phòng bệnh Dại ch , mèo trên địa bàn toàn xã đạt tỷ  ệ 100% . 

2.4. Đối với đàn gia cầm: 

 - Tiêm vắc xin cúm gia cầm (Chủng virut gây bệnh Cúm gia cầm trên địa 

bàn thị xã năm 2020) cho toàn bộ đàn gia cầm, trên địa bàn xã theo kế hoạch của thị 

xã. Tỷ  ệ tiêm phòng đạt trên 90% diện tiêm. 

- Tiêm vắc xin Newcast e, tụ huyết tr ng, dịch tả vịt cho đàn gia cầm trên địa 

bàn toàn xã. 

Ghi chú: Các loại vắc xin Tai xanh, Lepto, Niucatxon gà, dịch tả vịt, tụ huyết 

trùng gia cầm...các hộ chăn nuôi có thể chủ động liên Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp thị xã để đăng ký. 

3. Thời gian tiêm phòng:  

3.1. Thời gian: 

- Ngày 09/03/2023: UBND Thị xã họp triển khai công tác tiêm phòng cho đàn 

gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023. 

- Ngày 15/3/2023: UBND xã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch của UBND 

xã. Tuyên truyền trên hệ thống  oa truyền thanh của xã, của thôn về Kế hoạch tiêm 

phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt  năm 2023 của UBND xã. Đ ng thời cử cán bộ 

thú y nhận các  oại vắc xin tiêm phòng tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã. 

- Ngày 17/3/2023: Ra quân đ ng  oạt tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 

1 trên địa bàn toàn xã và hoàn thành xong trước ngày 15/4/2023. 

3.2. Tiêm phòng bổ sung: 

C ng với các đợt tiêm chính, thực hiện tiêm phòng bổ sung  iên tục trong năm 

cho gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng trong đợt tiêm phòng chính và số gia súc, 

gia cầm thuộc diện tiêm mới phát sinh, nhập đàn đến tuổi tiêm phòng. 

4. Cơ chế hỗ trợ: 

Căn cứ thông tư 283/2016/TTBTC của Bộ tài chính ban hành ngày 14/11/2016 

quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc khử tr ng cho động vật, chẩn đoán 

thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc d ng cho động vật; Căn cứ thông Báo giá của 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hoá số 01/TB-CCCNTY ngày 03/01/2023 

về việc thông báo giá bán vắc xin tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2023; Căn cứ 

Thông báo số: 01/TB-TTDVNN ngày 15/02/2023 của Trung tâm DVNN thị xã về 

việc thông báo giá các loại vắc xin cụ thể, như sau:  
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- Vắc xin dại tiêm phòng cho chó, mèo: 26.000đ/ iều; 

- Vắc xin Viêm da nổi cục tiêm cho Trâu, Bò: 42.000đ/ iều; 

- Vắc xin tiêm phòng cho Trâu, bò, dê g m:  

Vắc xin THT: 9.500đ/ iều; Vắc xin LMLM (O): 26.500đ/ iều; Vắc xin LMLM 

(O,A): 33.000đ/ iều. 

- Vắc xin Lợn (Dịch tả, Vắc xin kép PTH+THT): 12.500đ/ iều. 

- Vắc xin gia cầm Navet-Fluvac 2 liều 0,5m : 750đ/ iều. 

* UBND thị xã h  trợ tiền các  oại vắc xin cho các hộ dân chăn nuôi như sau:  

- H  trợ vắc xin tiêm phòng VDNC cho đàn trâu, bò: 12.000đ/liều. 

- H  trợ vắc xin tiêm phòng cho đàn trâu, bò, dê: Vắc xin l  m m long móng 

7.500đ/liều; vắc xin tụ huyết tr ng 1.500đ ng/liều. 

- H  trợ vắc xin tiêm phòng cho đàn  ợn: 5.500đ ng/liều 

- H  trợ vắc xin tiêm phòng cho đàn ch  mèo: 10.000đ ng/liều 

- H  trợ vắc xin tiêm phòng cho đàn gia cầm liều 0,5m : 400đ ng/liều. 

- Các trang trại chịu trách nhiệm về kinh phí theo quy định hiện hành và không 

được h  chợ theo quy định. 

* UBND xã h  trợ cán bộ thôn đi tiêm dự kiến  à 50.000đ/ngày/người trong 

đ : 

- Dự kiến tiêm phòng thôn 1 là: 04 ngày (21/03 - 24/03) 

- Dự kiến tiêm phòng thôn 2 là: 04 ngày (25/03 - 28/03) 

- Dự kiến tiêm phòng thôn 3 là: 03 ngày (1/04 - 3/04) 

- Dự kiến tiêm phòng thôn 4 là: 03 ngày (4/04 - 6/04) 

- Dự kiến tiêm phòng thôn 5 là: 03 ngày (7/04 - 9/04)  

- Dự kiến tiêm phòng thôn 6 là: 03 ngày (10/04 - 12/04) 

5. Chỉ tiêu tiêm phòng: 

STT Đơn vị 

 Chỉ tiêu tiêm phòng (con) 
Ghi 

chú 
Đàn 

Trâu, bò 
Đàn  ợn 

Đàn ch , 

mèo 

Đàn gia 

cầm 

    Tự tiêm    

1 Thôn 1 38 278  68 2750  

2 Thôn 2 51 167  32 200  

3 Thôn 3 43 86  24 250  

4 Thôn 4 11 62  27 600  

5 Thôn 5 9 0  24 300  

6 Thôn 6 23 29  35 100  

13 Tổng cộng: 175 622  210 4.200  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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 1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm: 

- Tham mưu cho UBND xã xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm phòng 

vắcxin cho đàn gia súc, gia cầm và chỉ đạo trực tiếp công tác tiêm phòng. 

- Phân công thành viên Ban chỉ đạo tiêm phòng gia súc, gia cầm, bám sát địa 

bàn được phân công nhất  à trong thời gian tiêm phòng. 

- Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác tiêm 

phòng và vệ sinh chăn nuôi. 

- Giám sát công tác tiêm phòng và tình hình dịch bệnh trên địa bàn. 

- Ban chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo đến từng hộ chăn nuôi không 

chấp hành công tác tiêm phòng cho vật nuôi. Nếu vẫn cố tình chống đối thì  ập biên 

bản xử phạt hành chính đối với chủ vật nuôi cố tình chống đối tiêm phòng theo 

Nghị định 90/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong thú y: Khoản 1, Điều 7 phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 

200.000 đ ng đến 300.000 đ ng đối với hành vi vi phạm: “Không thực hiện việc 

tiêm phòng vacxin hoặc các biên pháp phòng bệnh bắt buộc khác cho động vật” và 

quy định tại điểm a, điểm b, Khoản 2, Điều 7 phạt tiền từ 600.000đ ng đến 

800.000đ ng đối với hành vi: “Không tiêm phòng vacxin phòng bệnh dại cho động 

vật bắt buộc phải tiêm phòng, không đeo rọ mõm cho ch  hoặc không xích giữ ch , 

không  c  người dắt khi đưa ch  ra nơi công cộng”. 

2. Công chức ĐCNN, cán bộ thú y 

- Phối hợp với thôn rà soát, tổng hợp tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. 

- Phối hợp với Trung tâm DVNN chuẩn bị đầy đủ vắcxin, h a chất tiêu độc 

khử tr ng, vật tư phục vụ công tác tiêm phòng. 

- Trực tiếp tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, hướng dẫn phun h a chất 

tiêu độc, khử tr ng. 

- Báo cáo kết quả tiêm phòng về ban chỉ đạo tiêm phòng gia súc, gia cầm thị 

xã qua Trung tâm DVNN. 

3. Công chức văn hóa: 

- Tập trung tuyên truyền về tác dụng, hiệu quả của công tác tiêm phòng trong 

chăn nuôi gia súc, gia cầm, những thiệt hại về kinh tế trong chăn nuôi khi c  dịch 

xảy ra và những nguy hại của các bệnh  ây  an từ gia súc, gia cầm sang người.  

- Tuyên truyền kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023 

của UBND xã và Nghị định 90/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của chính phủ Quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong  ĩnh vực thú y. 

4. Công an xã: 

- Bố trí  ực  ượng tham gia c ng đoàn tiêm phòng của xã,  ập biên bản xử  ý 

những trường hợp chống đối, không chấp hành việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia 

cầm theo quy định. 

5. Trạm y tế xã 
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- Tích cực hướng dẫn nhân dân  àm vệ sinh, thực hiện các biện pháp bảo vệ 

môi trường, kịp thời xử  ý các tình huống bất thường xảy ra trong thời gian tiêm 

phòng, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, sức khỏe cộng đ ng. 

6. Đối với các thôn 

- Báo cáo chi bộ về kế hoạch tiêm phòng, công tác vệ sinh tiêu độc, khử tr ng 

chu ng trại trên địa bàn thôn mình. 

- Điều tra chính xác số  ượng gia súc, gia cầm tại thôn mình. 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm việc tiêm phòng vắcxin 

cho đàn gia súc, gia cầm. 

- Chủ trì phối hợp với cán bộ thú y chịu trách nhiệm chính trong công tác 

tiêm phòng của đơn vị mình. Nắm bắt tình hình dịch bệnh tại đơn vị, nếu phát hiện 

dịch bệnh phải báo cáo ngay cho UBND xã để c  biện pháp xử  ý kịp thời.  

- Chọn địa điểm thích hợp đ ng gi ng cố định để tiêm phòng cho đàn trâu, 

bò. 

7. Đối với các hộ chăn nuôi 

Phải nghiêm túc thực hiện việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm của gia 

đình mình, nếu hộ nào không chấp hành UBND xã sẽ áp dụng xử  ý hành chính đối 

với các chủ vật nuôi cố tình chống đối tiêm phòng theo Nghị định 90/2017/NĐ-CP, 

ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 

Trên đây  à kế hoạch tiêm phòng vắcxin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 

2023, UBND xã đề nghị UB MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền vận 

động đoàn viên, hội viên của tổ chức mình tích cực thực hiện công tác tiêm phòng. 

Các bộ phận c   iên quan, các đơn vị thôn, các hộ chăn nuôi nghiêm túc thực hiện 

để hoàn thành chỉ tiêu tiêm phòng theo kế hoạch đề ra. 

 
Nơi nhận:  
- Đảng ủy, HĐND (b/c); 

- Thành viên BCĐ (b/c); 

- 6 thôn (t/h); 

- CC Văn h a (t/tr); 

- Lưu : VP, ĐCNN. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đào Văn Thông 
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